
Psa
Chapter 87

Vietnamese Interlinear
Reference: Vietnamese Bible (1934)

לִבְנֵי־1
cho–con–trai

קֹרַ֭ח
Cô-rê
H7141

מִזְמ֣וֹר
bài–thơ
H4210

יר שִׁ֑
bài–ca

יְס֝וּדָת֗וֹ
[H3248]
H3248

בְּהַרְרֵי־
trong–ngo�n–núi
H2042

דֶשׁ׃ קֹֽ
sự–thánh–khiết
H6944

Cái nền Ngài đã đặt trên các núi thánh.

אֹהֵב2֣
yêu–thương
H0157

יְה֭וָה
Đức–Giê-hô-va
H3068

שַׁעֲרֵ֣י
cổng
H8179

צִיּ֑וֹן
Si-ôn
H6726

ל כֹּ֗ מִ֝
từ–tất–cả
H3605

מִשְׁכְּנ֥וֹת
nơi–ở
H4908

ב׃ יַעֲקֹֽ
Gia-cốp
H3290

Ðức Giê-hô-va chuộng các cửa Si-ôn Hơn những nơi ở của Gia-cốp.

נִכְ֭בָּדוֹת3
tôn–tro�ng
H3513

ר מְדֻבָּ֣
phán
H1696

ךְ בָּ֑
—

יר עִ֖
thành–phố

ים הָאֱלֹהִ֣
Đức–Chúa–Trời
H0430

לָה׃ סֶֽ
Sê-la
H5542

Ớ thành của Ðức Chúa Trời, Ðã được nói những sự vinh hiển về ngươi.

יר 4 ׀אַזְכִּ֤
nhớ
H2142

הַב רַ֥
[H7294]
H7294

ל וּבָבֶ֗
và–Ba-by-lôn
H0894

דְעָ֥י יֹ֫ לְֽ
cho–biết–tôi
H3045

הִנֵּ֤ה
này
H2009

פְלֶשֶׁ֣ת
Phi-li-tin
H6429

וְצ֣וֹר
và–Ty-rơ
H6865

עִם־
với

כּ֑וּשׁ
[H3568a]

זֶ֝֗ה
này
H2088

יֻלַּד־
sinh
H3205

ׁם׃ שָֽ
đó
H8033

Ta sẽ nói đến Ra-háp và Ba-by-lôn, là những người trong bo�n quen biết ta; Kìa là Phi-li-tin, và Ty-rơ, với Ê-thi-ô-bi: 
Kẻ nầy đã sanh ra tại Si-ôn.

׀וּֽלֲצִיּ֨וֹן 5
và–cho–Si-ôn
H6726

ר יֵאָמַ֗
nói
H0559

אִ֣ישׁ
người
H0376

וְאִ֭ישׁ
và–người
H0376

יֻלַּד־
sinh
H3205

הּ בָּ֑
—

וְה֖וּא
và–ấy
H1931

יְכוֹנְנֶהָ֣
lập–vững–nó

עֶלְיֽוֹן׃
Đấng–Chí–Cao

Phải, người ta sẽ nói về Si-ôn rằng: Kẻ nầy và kẻ kia đã sanh ra tại đó; Chính Ðấng Chí cao sẽ vững lập Si-ôn.

הוָ֗ה6 יְֽ
Đức–Giê-hô-va
H3068

יִסְ֭פֹּר
kể–lại

בִּכְת֣וֹב
trong–viết
H3789

ים עַמִּ֑
dân–chúng

זֶה֖
này
H2088

יֻלַּד־
sinh
H3205

ם שָׁ֣
đó
H8033

לָה׃ סֶֽ
Sê-la
H5542

Khi Ðức Giê-hô-va biên các dân vào sổ, thì Ngài sẽ kể rằng: Kẻ nầy đã sanh tại Si-ôn.

ים7 וְשָׁרִ֥
và–hát
H7891

כְּחֹלְלִ֑ים
[H2490b]

ל־ כָּֽ
tất–cả
H3605

מַעְיָנַי֥
nguồn–tôi
H4599

ךְ׃ בָּֽ
—

Những kẻ hát xướng và những kẻ nhảy múa sẽ nói rằng: Các suối tôi đều ở trong Ngươi.
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